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"NODO - GA ITAI - DESU.": 'Tôi bị đau họng'.

 

    

 

                     Để nghe bài học xin  BẤM VÀO ĐÂY.  

Tóm tắt bài học trước

Trong bài học trước, chị Mika, bạn chị Aki, đã đưa anh Leo tới bệnh viện. Hiện giờ anh đang
được bác sỹ khám bệnh.

 

医者： どうしました？bác sĩ:Anh bị làm sao?
  DŌ - SHIMASHITA?   
レオ： 今朝、熱が３８度６分ありました。anh Leo:Sáng nay, tôi bị sốt 38 độ 6.
  KESA, NETSU - GA SANJŪ - HACHI - DO ROKU - BU ARI - MASHITA.   
医者： どこか痛みますか？bác sĩ:Anh có bị đau ở đâu không?
  DOKOKA ITAMI - MASU - KA?   
レオ： 喉が痛いです。anh Leo:Tôi bị đau họng.
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  NODO - GA ITAI - DESU.   
Key phrase
"NODO - GA ITAI - DESU."

喉が痛いですcó nghĩa là 'Tôi bị đau họng'. 喉 là 'họng'  痛いです là 'đau'. Các bạn có thể thay từ 喉 bằng
những từ chỉ các bộ phận trên cơ thể để diễn tả rằng mình bị đau ở những chỗ đó.
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